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Số:           /QĐ-HĐQBTTE Tuần Giáo, ngày 16 tháng 9 năm 2021 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc chi hỗ trợ tặng quà Tết Trung thu năm 2021 
 

 

HỘI ĐỒNG QUỸ BẢO TRỢ TRẺ EM HUYỆN TUẦN GIÁO 

Căn cứ Thông tư 87/2008/TT-BTC ngày 08 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài 

chính về Hướng dẫn quản lý và sử dụng quỹ Bảo trợ trẻ em; 

Căn cứ Quyết định số: 204/QĐ-HĐQBTTE ngày 22 tháng 5 năm 2009 về 
việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng quỹ Bảo trợ trẻ em; Quyết định số 

224/QĐ-HĐQBTTE ngày 25/5/2010 và Quyết định số 13/QĐ-HĐQBTTE ngày 12 

tháng 9 năm 2013 của Hội đồng quỹ Bảo trợ trẻ em huyện Tuần Giáo về việc sửa 
đổi, bổ sung quy chế quản lý và sử dụng Quỹ Bảo trợ trẻ em huyện; 

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Lao động - TB&XH. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Chi tặng quà Tết Trung thu năm 2021 với số tiền 148.650.000đ (Một 

trăm bốn mươi tám triệu sáu trăm năm mươi nghìn đồng chẵn), cụ thể như sau: 

- Thăm hỏi, tặng quà cho 421 trẻ em mồ côi, khuyết tật đang hưởng trợ cấp bảo trợ 

xã hội hàng tháng mỗi xuất quà trị giá 250.000đ, tổng số tiền hỗ trợ là: 105.250.000đ (Một 

trăm linh năm triệu hai trăm năm mươi nghìn đồng chẵn); 

- Tặng quà cho 62 Trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở mỗi xuất 

quà trị giá 700.000đ, tổng số tiền hỗ trợ là: 43.400.000đ (Bốn mươi ba triệu bốn 

trăm nghìn đồng chẵn). 

(Chi tiết có biểu kèm theo) 

Điều 2. Kinh phí hỗ trợ được trích từ nguồn quỹ Bảo trợ trẻ em huyện do 

Phòng Lao động - TB&XH chi trả và quyết toán theo chế độ tài chính hiện hành. 

 Điều 3. Trưởng phòng Lao động TB&XH; Trưởng phòng Giáo dục và Đào 

tạo; Hiệu trưởng các Trường; các ông, bà phụ trách kế toán tài vụ Quỹ bảo trợ trẻ 

em; UBND các xã, thị trấn và các cháu có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như điều 3; 

- Lưu CQTT. 

TM. HỘI ĐỒNG QUỸ BẢO TRỢ TRẺ EM 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Mùa Va Hồ 
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Biểu số 01 

DANH SÁCH TRẺ EM KHUYẾT TẬT, MỒ CÔI NHẬN 

QUÀ TẾT TRUNG THU NĂM 2021 

(Kèm theo Quyết định số:            /QĐ-HĐQBTTE ngày 16/9/2021 

của Hội đồng Quỹ Bảo trợ trẻ em huyện Tuần Giáo) 

 

STT Họ Và Tên 
Năm 

Sinh 
Địa Chỉ Đối Tượng 

 Quà trị 

giá 

1 Lường Thị Nguyên 10/04/2009 Bản Bó - Chiềng Đông Khuyết tật nặng là trẻ em 250.000 

2 Quàng Thị Ngọc 2007 Bản Bó - Chiềng Đông 
Khuyết tật đặc biệt nặng là 

trẻ em 
250.000 

3 Lò Anh Tú 16/10/2018 Bản Bó - Chiềng Đông Khuyết tật nặng là trẻ em         250.000 

4 Lò Thị Thìn 08/10/2009 Bản Chăn - Chiềng Đông Khuyết tật nặng là trẻ em 250.000 

5 Lò Thị Dương 09/11/2010 Bản Chăn - Chiềng Đông Khuyết tật nặng là trẻ em 250.000 

6 Lò Thị Đinh 2005 Bản Chăn - Chiềng Đông Khuyết tật nặng là trẻ em         250.000 

7 Lò Thị Mi 28/07/2010 Bản Cộng - Chiềng Đông Trẻ em Nhiễm HIV 250.000 

8 Tòng Duy Tư 02/02/2015 Cộng 1 - Chiềng Đông Khuyết tật nặng là trẻ em 250.000 

9 Lò Văn Đông 07/01/2009 Cộng 2 - Chiềng Đông Trẻ Nhiễm HIV 250.000 

10 Lò Thị Hương 05/01/2010 Cộng 2 - Chiềng Đông 
khuyết tật tâm thần nặng là 

trẻ em 
250.000 

11 Lường Văn Trưởng 15/11/2011 Bản Nôm - Chiềng Đông Khuyết tật nặng là trẻ em 250.000 

12 Lò Văn Nghiên 08/10/2010 Bản Nôm - Chiềng Đông Khuyết tật nặng là trẻ em 250.000 

13 Lò Thị Nhi 21/8/2016 Bản Phang - Chiềng Đông 
Khuyết tật đặc biệt  nặng 

là trẻ em 
250.000 

14 Lò Mạnh Phúc 20/06/2018 
Bản Vánh 1 - Chiềng 

Đông 
Khuyết tật nặng là trẻ em  250.000 

15 Lò Văn Mạnh 01/04/2006 
Bản Vánh 1 - Chiềng 

Đông 
Khuyết tật nặng là trẻ em  250.000 

16 Lò Diệu Linh 2009 
Bản Vánh 2 - Chiềng 

Đông 
Khuyết tật nặng là trẻ em  250.000 

17 Lò Văn Long 19/05/2012 
Bản Vánh 2 - Chiềng 

Đông 

Trẻ em mất nguồn nuôi 

dưỡng 
250.000 

18 Lò Thị Ngọc Khuê 2009 
Bản Vánh 3 - Chiềng 

Đông 
Trẻ em mồ côi 250.000 

19 Lò Ngọc Linh 14/09/2017 
Bản Vánh 3 -  Chiềng 

Đông 
Khuyết tật nặng là trẻ em 250.000 

20 Lò Kiều Oanh 03/01/2016 Vánh 3 - Chiềng Đông Khuyết tật nặng là trẻ em 250.000 

21 Cà Hải Băng 11/04/2014 Bình Minh - Chiềng Đông Khuyết tật nặng là trẻ em 250.000 

22 Lò Ngọc Huy 17/3/2012 Bình Minh - Chiềng Đông Khuyết tật nặng là trẻ em 250.000 
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23 Tòng Thị Thanh Trang 21/09/2007 Bình Minh - Chiềng Đông 
Trẻ em mất nguồn nuôi 

dưỡng 
250.000 

24 Sùng Thị Pà 24/12/2015 Hua Chăn - Chiềng Đông Khuyết tật nặng là trẻ em 250.000 

25 Hờ Giang Thiên 23/02/2014 Hua Nạ - Chiềng Đông Khuyết tật nặng là trẻ em 250.000 

26 Hờ Thị Mai 2008 Hua Nạ - Chiềng Đông Khuyết tật nặng là trẻ em 250.000 

27 Lò Thị Thanh Hiền 20/04/2019 Pom Sinh - Chiềng Đông Khuyết tật nặng là trẻ em 250.000 

28 Lò Văn Thưởng 01/06/2010 Pom Sinh - Chiềng Đông Khuyết tật nặng là trẻ em 250.000 

29 Lò Trương Phi 18/02/2014 Pom Sinh - Chiềng Đông Khuyết tật nặng là trẻ em 250.000 

30 Lò Anh Tuấn 13/2/2008 Pom Sinh - Chiềng Đông Khuyết tật nặng là trẻ em 250.000 

31 Quàng Văn Tâm 30/05/2010 Pom Sinh - Ciềng Đông 
Khuyết tật, tâm thần nặng 

là trẻ em 
250.000 

32 Lò Thị Thủy 28/04/2012 Pom Sinh - Chiềng Đông Khuyết tật nặng là trẻ em 250.000 

33 Lò Khánh Duy 23/12/2013 Pú Biếng - Chiềng Đông Khuyết tật nặng là trẻ em 250.000 

34 Quàng Thị May 19/07/2005 Pú Biếng - Chiềng Đông Khuyết tật nặng là trẻ em 250.000 

35 Lường Văn Pâng 06/08/2012 Pú Biếng - Chiềng Đông Khuyết tật nặng là trẻ em 250.000 

36 Cà Đạt Anh 04/03/2016 
Bản Che Phai 1 - Chiềng 

Sinh 
Khuyết tật nặng là trẻ em 250.000 

37 Lò Hải Đông 13/03/2019 
Bản Che Phai 1 - Chiềng 

Sinh 
Khuyết tật nặng là trẻ em 250.000 

38 Lò Thế Giang 11/01/2010 Che Phai 3 - Chiềng Sinh Khuyết tật nặng là trẻ em 250.000 

39 Lò Thanh Phan 02/05/2011 Bản Dửn - Chiềng Sinh Khuyết tật nặng là trẻ em 250.000 

40 Lò Thị Thanh Huyền 24/08/2018 Bản Dửn - Chiềng Sinh Khuyết tật nặng là trẻ em 250.000 

41 Lường Văn Mạnh 07/09/2008 Bản Dửn - Chiềng Sinh 
Trẻ em mất nguồn nuôi 

dưỡng 
250.000 

42 Lường Thị Thắm 24/10/2013 Bản Hiệu - Chiềng Sinh Khuyết tật nặng là trẻ em 250.000 

43 Lò Thị Năm 30/10/2007 Bản Hiệu 2 - Chiềng Sinh Khuyết tật nặng là trẻ em 250.000 

44 Lường Văn Khang 20/01/2013 Bản Kép - Chiềng Sinh 
Trẻ em mất nguồn nuôi 

dưỡng 
250.000 

45 Lường Trung Kỳ 15/07/2015 Bản Kép - Chiềng Sinh 
Trẻ em mất nguồn nuôi 

dưỡng 
250.000 

46 Lường Thị Huyền Diệu 13/10/2016 Bản Kép - Chiềng Sinh Khuyết tật nặng là trẻ em 250.000 

47 Cà Văn Tú 10/05/2010 Che Phai 1 - Chiềng Sinh Khuyết tật nặng là trẻ em 250.000 

48 Lò Văn Mạnh 2011 Che Phai 1 - Chiềng Sinh 
 trẻ em mất nguồn nuôi 

dưỡng 
250.000 
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49 Quàng Văn Thế 30/8/2007 Che Phai 2 - Chiềng Sinh 
 trẻ em mất nguồn nuôi 

dưỡng 
250.000 

50 Cà Văn Nhân 08/03/2006 Che Phai 2 - Chiềng Sinh Khuyết tật nặng là trẻ em 250.000 

51 Lường Thị Hà 18/10/2008 Che Phai 2 - Chiềng Sinh 
 trẻ em mất nguồn nuôi 

dưỡng 
250.000 

52 Cà Thị Linh 30/03/2010 Che Phai 2 - Chiềng Sinh trẻ em mồ côi 250.000 

53 Ngô Thị Vân 09/05/2008 Chiềng An - Chiềng Sinh Khuyết tật nặng là trẻ em 250.000 

54 Lò Thị Kim Ngân 24/4/2010 Hiệu 2 - Chiềng Sinh Khuyết tật nặng là trẻ em 250.000 

55 Quàng Văn Thiên 2008 Ly Xôm - Chiềng Sinh 
 trẻ em mất nguồn nuôi 

dưỡng 
250.000 

56 Lò Thị Mai Linh 13/4/2009 Ly Xôm - Chiềng Sinh 
Trẻ em Mất nguồn nuôi 

dưỡng 
250.000 

57 Lường Thị Quỳnh 12/11/2007 Ly Xôm - Chiềng Sinh Khuyết tật nặng là trẻ em 250.000 

58 Lường Gia Hưng 23/11/2009 Ly Xôm - Chiềng Sinh Khuyết tật nặng là trẻ em 250.000 

59 Lường Thị Thủy 26/10/2008 Pa Sát - Chiềng Sinh Khuyết tật nặng là trẻ em 250.000 

60 Quàng Thị Xuân Mừng 04/10/2012 Ta Cơn - Chiềng Sinh Khuyết tật nặng là trẻ em 250.000 

61 Bạc Cầm Ngọc 01/07/2005 Ta Cơn - Chiềng Sinh Khuyết tật nặng là trẻ em 250.000 

62 Bạc Cầm Hà 14/03/2013 Ta Cơn - Chiềng Sinh Khuyết tật nặng là trẻ em 250.000 

63 Quàng Văn Duy 11/03/2011 Ta Cơn - Chiềng Sinh Khuyết tật nặng là trẻ em 250.000 

64 Lò Văn Nam 2009 Ta Cơn - Chiềng Sinh 
 trẻ em mất nguồn nuôi 

dưỡng 
250.000 

65 Cà Văn Nam 16/01/2010 Huổi Lóng - Mùn Chung Khuyết tật nặng là trẻ em 250.000 

66 Lò Văn Luyến 14/8/2006 Bó Lếch - Mùn Chung 
Trẻ em mất nguồn nuôi 

dưỡng 
250.000 

67 Lò Văn Núi 28/8/2008 Bó Lếch - Mùn Chung 
Trẻ em mất nguồn nuôi 

dưỡng 
250.000 

68 Lò Văn Thái 06/05/2006 Bó Lếch - Mùn chung 
Trẻ em mồ côi cả cha và 

mẹ 
250.000 

69 Lò Văn Văn 17/07/2009 Chiềng Ban - Mùn Chung Khuyết tật nặng là trẻ em 250.000 

70 Lành Văn Kiên 15/12/2005 Chiềng Ban - Mùn Chung Trẻ em bị nhiễm HIV 250.000 

71 Cà Văn Cường 16/08/2007 Chiềng Ban - Mùn Chung Khuyết tật nặng là trẻ em 250.000 

72 Lò Văn Nam 11/07/2012 Chiềng Ban - Mùn Chung 
Trẻ em mất nguồn nuôi 

dưỡng 
250.000 

73 Lò Thị Sâm 2007 Co En - Mùn Chung Trẻ em mồ côi 250.000 

74 Lò Thị Nguyệt 08/11/2012 Co En - Mùn Chung Trẻ em mồ côi 250.000 
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75 Lò Thị Tươi 22/9/2010 Co En - Mùn Chung Khuyết tật nặng là trẻ em 250.000 

76 Lò Thị Minh Hằng 20/07/2013 Co En - Mùn Chung Khuyết tật nặng là trẻ em 250.000 

77 Cháng Thị Ca 29/3/2005 Co Sản - Mùn Chung Khuyết tật nặng là trẻ em 250.000 

78 Sùng A Dơ 01/01/2005 Co Sản - Mùn Chung Khuyết tật nặng là trẻ em 250.000 

79 Vừ Thị Ly 08/11/2011 Hú Cang - Mùn Chung 
Khuyết tật, tâm thần nặng 

là trẻ em 
250.000 

80 Mai Quỳnh Anh 20/04/2011 Huổi Lóng - Mùn Chung Khuyết tật nặng là trẻ em 250.000 

81 Đào Anh Tú 21/12/2005 Huổi Lóng - Mùn Chung Khuyết tật nặng là trẻ em 250.000 

82 Cà Thị Hà 07/09/2009 Huổi Lóng - Mùn Chung Khuyết tật nặng là trẻ em 250.000 

83 Quàng Thị Nghĩa 28/05/2005 Huổi Lóng - Mùn Chung 
khuyết tật đặc biệt nặng là 

trẻ em 
250.000 

84 Cà Văn Việt 16/1/2010 Huổi Lóng - Mùn Chung Khuyết tật nặng là trẻ em 250.000 

85 Quàng Minh Vương 26/08/2015 Huổi Lóng - Mùn Chung 
Khuyết tật đặc biệt nặng là 

trẻ em 
250.000 

86 Mùa Thị Trang 10/02/2014 Huổi Lóng - Mùn Chung 
Khuyết tật đặc biệt nặng là 

trẻ em 
250.000 

87 Lò Thị Định 22/02/2013 Huổi Lóng - Mùn Chung Trẻ em bị nhiễm HIV 250.000 

88 Mùa Thị Nếnh 20/08/2015 
Xóm Huổi Lóng - Mùn 

Chung 
Khuyết tật nặng là trẻ em 250.000 

89 Cà Văn Anh 12/07/2012 
Xóm Huổi Lóng - Mùn 

Chung 
Khuyết tật nặng là trẻ em 250.000 

90 Lường Văn Ngọc 22/8/2006 Phiêng Pẻn - Mùn Chung 
Trẻ em mất nguồn nuôi 

dưỡng 
250.000 

91 Lò Thị Anh 15/4/2006 Phiêng Pẻn - Mùn chung 
Trẻ em Mất nguồn nuôi 

dưỡng 
250.000 

92 Ly A Thắng 20/09/2007 Hua Sát - Mường Khong Khuyết tật nặng là trẻ em 250.000 

93 Ly Thị Cá 12/08/2007 Hua Sát - Mường Khong Khuyết tật nặng là trẻ em 250.000 

94 Ly Thị Si 02/05/2006 Hua Sát - Mường Khong Khuyết tật nặng là trẻ em 250.000 

95 Lò Thị Thu Trang 01/11/2008 
Khong Nưa - Mường 

Khong 
Khuyết tật nặng là trẻ em 250.000 

96 Lò Thị Tiến 03/01/2011 
Khong Nưa - Mường 

Khong 
Khuyết tật nặng là trẻ em 250.000 

97 Cà Thị Hội 01/05/2013 Khong Tở - Mường Khong Trẻ em mồ côi 250.000 

98 Lường Thị Thương 19/3/2012 Phai Cộng - Mường Khong Khuyết tật nặng là trẻ em 250.000 

99 Quàng Văn Tài 05/07/2008 
Phai Mướng - Mường 

Khong 
Khuyết tật nặng là trẻ em 250.000 

100 Lò văn Sơn 21/01/2006 
Phai Mướng - Mường 

Khong 
Khuyết tật nặng là trẻ em 250.000 
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101 Lò Thị Hải Yến 30/3/2013 
Phai Mướng - Mường 

Khong 

Khuyết tật đặc biệt nặng là 

trẻ em 
250.000 

102 Lò Thị Định 15/03/2007 
Phiêng Hin - Mường 

Khong 
Khuyết tật nặng là trẻ em 250.000 

103 Cà Văn Hội 01/09/2005 
Phiêng Hin - Mường 

Khong 
Khuyết tật nặng là trẻ em 250.000 

104 Quàng Văn Nam 17/04/2007 
Phiêng Hin - Mường 

Khong 

Khuyết tật , tâm thần nặng 

là trẻ em 
250.000 

105 Lò Thị Hiền 15/03/2005 
Pom Khoang - Mường 

Khong 

Tàn tật đặc biệt nặng là trẻ 

em 
250.000 

106 Lò Chẻo Tiến Long 02/04/2013 Bản Hốc - Mường Mùn Khuyết tật nặng là trẻ em 250.000 

107 Lò Duy Vũ 26/03/2012 Bản Hỏm - Mường Mùn 
Khuyết tật, tâm thần đặc 

biệt nặng là trẻ em 
250.000 

108 Mào Ngọc Kiều 22/10/2012 Bản Hỏm - Mường Mùn Khuyết tật nặng là trẻ em 250.000 

109 Lò Thị Quí 15/05/2005 Bản Hỏm - Mường Mùn 
Khuyết tật, tâm thần nặng 

là trẻ em 
250.000 

110 Lò Anh Hùng 09/07/2014 Hỏm Hốc - Mường Mùn Khuyết tật nặng là trẻ em 250.000 

111 Mào Lâm Phi 2011 Hỏm Hốc - Mường Mùn Khuyết tật nặng là trẻ em 250.000 

112 Lành Văn Huy 27/5/2007 Bản Lúm - Mường Mùn Khuyết tật nặng là trẻ em 250.000 

113 Điêu Thị Thúy 16/04/2010 Bản Lúm - Mường Mùn Khuyết tật nặng là trẻ em 250.000 

114 Lò Văn Công 08/12/2008 Mường 2 - Mường Mùn Trẻ em nhiễm HIV 250.000 

115 Quàng Thị Hà 11/03/2008 Mường 3 - Mường Mùn 
Trẻ em bị nhiễm HIV 

thuộc hộ nghèo 
250.000 

116 Nùng Xuân Thái 09/06/2012 Nà Chua - Mường Mùn Khuyết tật nặng là trẻ em 250.000 

117 Quàng Hà Khuê 27/06/2016 Ta Pao - Mường Mùn Khuyết tật nặng là trẻ em 250.000 

118 Giàng A Khu 
12//02/201

1 
Gia Bọp - Mường Mùn Khuyết tật nặng là trẻ em 250.000 

119 Bùi Thị Anh Thư 11/10/2008 Hồng Phong - Mường Mùn Khuyết tật nặng là trẻ em 250.000 

120 Mùa A Dơ 14/04/2009 Huổi Cáy - Mường Mùn Khuyết tật nặng là trẻ em 250.000 

121 Giàng A Chìa 05/10/2007 Huổi Khả - Mường Mùn Khuyết tật nặng là trẻ em 250.000 

122 Thào Thị Dợ 15/06/2014 Huổi Khạ - Mường Mùn Khuyết tật nặng là trẻ em 250.000 

123 Lò văn Duy 18/09/2009 Huổi Lốt - Mường Mùn Trẻ em nhiễm HIV 250.000 

124 Lò Thị Thiệu 20/10/2007 Huổi Lốt - Mường Mùn Trẻ Nhiễm HIV 250.000 

125 Lành Duy Bảo 14/11/2020 
Bản Mường 2 - Mường 

Mùn 
Khuyết tật nặng là trẻ em 250.000 

126 Bạc Minh Trí 23/11/2008 Mường 3 - Mường Mùn 
Trẻ em mất nguồn nuôi 

dưỡng 
250.000 
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127 Mào Thị Linh 04/10/2006 Mường 3 - Mường Mùn 
Trẻ em mất nguồn nuôi 

dưỡng 
250.000 

128 Mào Văn Tuyền 22/11/2012 Mường 3 - Mường Mùn khuyết tật nặng là trẻ em 250.000 

129 Lò Thị Ngọc Kiều 05/07/2009 Mường 1 - Mường Mùn Trẻ em bị nhiễm HIV 250.000 

130 Lò Bảo An 31/5/2012 Mường 4 - Mường Mùn Khuyết tật nặng là trẻ em 250.000 

131 Giàng A Tàng 16/01/2005 Pú Piến - Mường Mùn Khuyết tật nặng là trẻ em 250.000 

132 Sùng Thị Lay 17/12/2010 Pú Piến - Mường Mùn 
Khuyết tật, tâm thần nặng 

là trẻ em 
250.000 

133 Sùng A Dũng 08/03/2015 Pú Piến - Mường Mùn 
Khuyết tật đặc biệt nặng là 

trẻ em 
250.000 

134 Vừ A Thái 03/05/2011 Pú Piến - Mường Mùn 
Khuyết tật đặc biệt nặng là 

trẻ em 
250.000 

135 Vừ Thị Hua 08/02/2013 Pú Piến - Mường Mùn 
Khuyết tật, tâm thần nặng 

là trẻ em 
250.000 

136 Quàng Tuấn Anh 12/11/2015 Nà Chua - Mường Mùn Khuyết tật nặng là trẻ em 250.000 

137 Quàng Thị Duyên 16/03/2012 Nà Chua - Mường Mùn 
Khuyết tật, tâm thần nặng 

là trẻ em 
250.000 

138 Lò Văn Huy 04/05/2007 Bản Chứn - Mường Thín Khuyết tật nặng là trẻ em 250.000 

139 Mùa A Long 11/08/2011 Đông Cao - Mường Thín Khuyết tật nặng là trẻ em 250.000 

140 Lường Thị Hồng 27/04/2008 Đông Cao - Mường Thín Khuyết tật nặng là trẻ em 250.000 

141 Cà Thị Tranh 18/5/2006 Đông Thấp - Mường Thín 
Khuyết tật đặc biệt nặng là 

trẻ em 
250.000 

142 Lò Văn Duy 07/08/2011 Bản Hốc - Mường Thín 
Khuyết tật tâm thần nặng 

là trẻ em 
250.000 

143 Lò Đức Hùng 16/01/2012 Bản Hốc - Mường Thín 
khuyết tật, tâm thần nặng 

là trẻ em  
250.000 

144 Lò Văn Quân 12/06/2008 Bản Liếng - Mường Thín Khuyết tật nặng là trẻ em 250.000 

145 Giàng A Nùng 02/06/2013 Bản Liếng - Mường Thín Khuyết tật nặng là trẻ em 250.000 

146 Lường Văn Hà 08/11/2013 Bản Muông - Mường Thín Khuyết tật nặng là trẻ em 250.000 

147 Lò Đức Quyền 27/12/2011 Bản Muông - Mường Thín 
Khuyết tật đặc biệt nặng là 

trẻ em 
250.000 

148 Lò Văn Thương 13/07/2006 Thín A - Mường Thín Khuyết tật nặng là trẻ em 250.000 

149 Lò Thị Hiền 03/12/2008 Thín B - Mường Thín Khuyết tật nặng là trẻ em 250.000 

150 Quàng Văn Niệm 04/08/2011 Thín B - Mường Thín 
khuyết tật, tâm thần nặng 

là trẻ em  
250.000 

151 Quàng Thị Dần 22/5/2007 Bản Yên - Mường Thín Khuyết tật nặng là trẻ em 250.000 

152 Quàng Thị Huệ 27/8/2006 Bản Yên - Mường Thín Khuyết tật nặng là trẻ em 250.000 
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153 Quàng Văn Biển 05/09/2005 Bản Yên - Mường Thín Khuyết tật nặng là trẻ em 250.000 

154 Cà Văn chỉ 15/10/2012 Bản Yên - Mường Thín Khuyết tật nặng là trẻ em 250.000 

155 Lò Thanh Hải 10/04/2008 Khai Hoang - Mường Thín Khuyết tật nặng là trẻ em 250.000 

156 Lò Thị Thu Hiền 16/04/2012 Khai Hoang - Mường Thín Khuyết tật nặng là trẻ em 250.000 

157 Giàng A Hùng 02/12/2009 Thẳm Xả - Mường Thín Khuyết tật nặng là trẻ em 250.000 

158 Cà Văn Long 03/04/2011 Nà Sáy 1 - Nà Sáy Tâm thần nặng là trẻ em 250.000 

159 Bạc Thị Hoa 30/6/2007 Nà Sáy 3 - Nà Sáy 
Trẻ nhiễm HIV thuộc hộ 

nghèo 
250.000 

160 Lò Văn Bảo 15/9/2012 Nậm Cá - Nà Sáy 
Trẻ nhiễm HIV thuộc hộ 

nghèo 
250.000 

161 Lò Văn Thoát 24/04/2007 Nậm Cá - Nà Sáy Khuyết tật nặng là trẻ em 250.000 

162 Lường Thị Ngọc Lan 14/08/2018 Nậm Cá - Nà Sáy Khuyết tật nặng là trẻ em 250.000 

163 Lò Thị Nga 23/01/2013 Nậm Cá - Nà Sáy Khuyết tật nặng là trẻ em 250.000 

164 Lò Văn Tám 08/08/2011 Nậm Cá - Nà Sáy 
Khuyết tật, tâm thần nặng 

là trẻ em 
250.000 

165 Quàng Văn Quý 16/07/2009 Nậm Cá - Nà Sáy Trẻ em mồ côi 250.000 

166 Quàng Văn Đông 27/7/2007 Co Hả - Nà Sáy 
Trẻ em dưới 16 tuổi không 

có nguồn nuôi dưỡng 
250.000 

167 Tòng Văn Hảo 12/04/2010 Hồng Lực - Nà Sáy Tâm thần nặng là trẻ em 250.000 

168 Quàng Thị Thính 06/10/2010 Huổi Sáy - Nà Sáy Tâm thần nặng là trẻ em 250.000 

169 Lò Thị Dung 27/03/2006 Ta Láo - Nà Sáy Khuyết tật nặng là trẻ em 250.000 

170 Lò Thị Ngọc Linh 30/10/2011 Ta Láo - Nà Sáy Khuyết tật nặng là trẻ em 250.000 

171 Cà Văn Mạnh 19/1/2009 Bản Nà Tòng - Nà Tòng 
Trẻ em dưới 16 tuổi không 

có nguồn nuôi dưỡng 
250.000 

172 Đèo Văn Quyết 23/11/2007 Nà Tòng - Nà Tòng 
Trẻ em mất nguồn nuôi 

dưỡng 
250.000 

173 Quàng Thị Xuân 08/10/2005 Pá Tong - Nà Tòng Tàn tật nặng là trẻ em 250.000 

174 Giàng A Giáo 02/03/2017 Pá Tong - Nà Tòng Tàn tật nặng là trẻ em 250.000 

175 Lò Văn Nam 10/06/2013 Nậm Bay - Nà Tòng 
Khuyết tật đặc biệt nặng là 

trẻ em 
250.000 

176 Lò Thị Cần 13/09/2010 Nậm Bay - Nà Tòng Khuyết tật nặng là trẻ em 250.000 

177 Lò Thị Hà 25/03/2006 Nong Tóng - Nà Tòng 
Trẻ em mất nguồn nuôi 

dưỡng 
250.000 

178 Tòng Khánh Duy 01/01/2012 Pá Cá - Nà Tòng Khuyết tật nặng là trẻ em 250.000 
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179 Giàng A Kỷ 05/08/2007 Khua Trá - Phình Sáng 
Trẻ em mất nguồn nuôi 

dưỡng 
250.000 

180 Giàng A Di 30/10/2009 Khua Trá - Phình Sáng 
Trẻ em mất nguồn nuôi 

dưỡng 
250.000 

181 Giàng A Tàng 04/06/2008 Háng Khúa - Phình Sáng Khuyết tật nặng là trẻ em 250.000 

182 Giàng Máy Vĩ 19/10/2011 Phiêng Cải - Phình Sáng 
Trẻ em mất nguồn nuôi 

dưỡng 
250.000 

183 Giàng Thị Sùng Mỷ 17/02/2014 Phiêng Cải - Phình Sáng 
Trẻ em mất nguồn nuôi 

dưỡng 
250.000 

184 Thào Ngọc Sơn 19/8/2010 Hua Mùn - Pu Xi Trẻ mất nguồn nuôi dưỡng 250.000 

185 Thào A Thành 17/01/2017 Bản Hua Mùn - Pú Xi 
Khuyết tật đặc biệt nặng là 

trẻ em 
250.000 

186 Vừ A Mềnh 06/08/2010 Hát Láu - Pú Xi Tàn tật nặng là trẻ em 250.000 

187 Vàng A Vinh 24/12/2016 Hua Mức 1 - Pú Xi 
Khuyết tật đặc biệt nặng là 

trẻ em 
250.000 

188 Ly Thanh Trường 22/12/2012 Hua Mức 2 - Pu Xi Tàn tật nặng là trẻ em 250.000 

189 Quàng Thị Kiêm 06/12/2009 Hua Mức 3 - Xã Pú Xi Khuyết tật nặng là trẻ em 250.000 

190 Vừ A Lông 06/09/2011 Thẩm Táng - Pú Xi Khuyết tật nặng là trẻ em 250.000 

191 Thào A Dũng 2008 Hua Mùn - Pú Xi Tàn tật nặng là trẻ em 250.000 

192 Giàng Thị Đía 08/12/2009 Hua Mùn - Pú Xi Tàn tật nặng là trẻ em 250.000 

193 Giàng Thanh Chiến 17/8/2013 Hua Mùn - Pú Xi Tàn tật nặng là trẻ em 250.000 

194 Thào A Phà 10/06/2007 Hua Mùn - Pú Xi Tàn tật nặng là trẻ em 250.000 

195 Vàng Thị Súng 12/07/2007 Pú Xi 1 - Pú Xi Tàn tật nặng là trẻ em 250.000 

196 Vàng Thị Súng 12/07/2007 Pú Xi 1 - Pú Xi 
Trẻ em mất nguồn nuôi 

dưỡng  
250.000 

197 Vàng A Thẩm 13/10/2005 Pú Xi 1 - Pú Xi 
Trẻ em mất nguồn nuôi 

dưỡng 
250.000 

198 Vàng A Thắng 18/11/2010 Pú Xi 1 - Pú Xi 
Trẻ em mất nguồn nuôi 

dưỡng 
250.000 

199 Giàng A Phúc 19/6/2014 Pú Xi 2 - Pú Xi 
Khuyết tật đặc biệt nặng là 

trẻ em 
250.000 

200 Lò Việt Toàn 22/11/2012 Thẩm Mú - Pú Xi Trẻ em Mồ Côi 250.000 

201 Sùng Thị Dìa 08/06/2017 Thẩm Táng - Pú Xi Khuyết tậ nặng là trẻ em 250.000 

202 Sùng A Thành 13/04/2010 Đề Chia C - Pú Nhung Khuyết tật nặng là trẻ em 250.000 

203 Vừ A Phong 25/1/2005 Đề Chia A - Pú Nhung Khuyết tật nặng là trẻ em 250.000 

204 Chá A Cương 09/03/2013 Đề Chia A - Pú Nhung Khuyết tật nặng là trẻ em 250.000 
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205 Mùa Thị Thu Huyền 04/05/2014 Khó Bua - Pú Nhung 
Khuyết tật đặc biệt nặng là 

trẻ em 
250.000 

206 Giàng Thị Ly 12/12/2006 Trung Dình - Pú Nhung 
Khuyết tật đặc biệt nặng là 

trẻ em 
250.000 

207 Lầu Thị Cử 10/08/2010 Tênh Lá - Pú Nhung Khuyết tật nặng là trẻ em 250.000 

208 Giàng Thị Phương 30/12/2012 Tênh Lá - Pú Nhung Khuyết tật nặng là trẻ em 250.000 

209 Lò Thị Dân 06/04/2012 Bản Cá - Quài Cang Khuyết tật nặng là trẻ em 250.000 

210 Lò Văn Chung 29/7/2005 Bản Cá - Quài Cang Trẻ em mồ côi 250.000 

211 Lò Thái Hòa 18/10/2012 Bản Cá - Quài Cang Khuyết tật nặng là trẻ em 250.000 

212 Lò Văn Kiên 01/11/2015 Bản Cá - Quài Cang 
Khuyết tật đặc biệt nặng là 

trẻ em 
250.000 

213 Lò Văn Thanh 23/09/2014 Bản Cá - Quài Cang 
Khuyết tật đặc biệt nặng là 

trẻ em 
250.000 

214 Quàng Văn Nguyên 12/08/2006 Bản Cá - Quài Cang Khuyết tật nặng là trẻ em 250.000 

215 Cà Văn Phương 14/12/2014 Bản Cản - Quài Cang 
Khuyết tật đặc biệt nặng là 

trẻ em 
250.000 

216 Quàng Tuấn Khải 02/03/2017 Bản Cắm - Quài Cang 
Khuyết tật đặc biệt nặng là 

trẻ em 
250.000 

217 Lò Văn Quyết 14/07/2007 Bản Cản - Quài Cang Trẻ em nhiễm HIV 250.000 

218 Cà Thị Thảo Vy 10/11/2017 Bản Cản - Quài Cang Khuyết tật nặng là trẻ em 250.000 

219 Lò Thúy Lan 20/12/2018 Bản Cản - Quài Cang Tâm thần nặng là trẻ em 250.000 

220 Lò Thị Trang 09/06/2010 Bản Cảng - Quài Cang Tâm thần nặng là trẻ em 250.000 

221 Lò Văn Đức 2010 Bản Chạng - Quài Cang 
Trẻ em mất nguồn nuôi 

dưỡng 
250.000 

222 Lường Thị Ngọc Ánh 23/12/2016 Bản Chạng - Quài Cang Khuyết tật nặng là trẻ em 250.000 

223 Lường Mạnh Tuấn 14/02/2013 Bản Chạng - Quài Cang Khuyết tật nặng là trẻ em 250.000 

224 Lường Gia Hân 22/01/2017 Bản Cón - Quài Cang Khuyết tật nặng là trẻ em 250.000 

225 Lèo Văn Quân 06/11/2013 Bản Cong - Quài Cang 
Khuyết tật đặc biệt nặng là 

trẻ em 
250.000 

226 Lò Khánh Hòa 17/4/2014 Bản Cong - Quài Cang Khuyết tật nặng là trẻ em 250.000 

227 Quàng Thị Loan 23/7/2015 Bản Cong - Quài Cang 
Khuyết tật đặc biệt nặng là 

trẻ em 
250.000 

228 Cà Thị Nhung 13/8/2011 Bản Cưởm - Quài Cang 
Khuyết tật đặc biệt nặng là 

trẻ em 
250.000 

229 Cà Thị Huệ 01/02/2007 Bản Cưởm - Quài Cang Trẻ em mồ côi 250.000 

230 Lò Thị Trang 2006 Bản Cuông - Quài Cang 
Khuyết tật đặc biệt nặng là 

trẻ em 
250.000 
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231 Lò Văn Đoàn 06/01/2010 Bản Cưởm - Quài Cang Khuyết tật nặng là trẻ em 250.000 

232 Lò Thị Nguyên 06/05/2011 Bản Cưởm - Quài Cang Khuyết tật nặng là trẻ em 250.000 

233 Quàng Duy Khánh 06/12/2012 Bản Côm - Quài Cang Khuyết tật nặng là trẻ em 250.000 

234 Quàng Văn Tỉnh 29/07/2011 Bản Cuông - Quài Cang 
Trẻ em mất nguồn nuôi 

dưỡng 
250.000 

235 Lò Khánh Hưng 09/11/2011 Bản Cuông - Quài Cang 
Khuyết tật tâm thần nặng 

là trẻ em 
250.000 

236 Bạc Cầm Tiến 22/03/2011 Bản Cuông - Quài Cang Khuyết tật nặng là trẻ em 250.000 

237 Cà Thị Anh Thơ 18/09/2010 Bản Cuông - Quài Cang Khuyết tật nặng là trẻ em 250.000 

238 Lường Hoàng Nam 01/06/2014 Bản Giăng - Quài Cang Khuyết tật nặng là trẻ em 250.000 

239 Lò Thị Lệ Quyên 10/08/2013 Bản Giang - Quài Cang Khuyết tật nặng là trẻ em 250.000 

240 Lường Thị Minh Anh 04/07/2021 Bản Giăng - Quài Cang 
Khuyết tật đặc biệt nặng là 

trẻ em 
250.000 

241 Lò Văn Lâm Duy 30/6/2008 Bản Hán - Quài Cang Trẻ em mồ côi 250.000 

242 Lò Thị Hoài 03/03/2007 Bản Hán - Quài Cang Trẻ em mồ côi 250.000 

243 Quàng Thị Hồng Phúc 26/7/2016 Bản Hin - Quài Cang Khuyết tật nặng là trẻ em 250.000 

244 Trịnh Quốc Huy 23/06/2011 Bản Kệt - Quài Cang 
Khuyết tật, tâm thần nặng 

là trẻ em 
250.000 

245 Lường Thị Anh Đào 2008 Bản Nát - Quài Cang Khuyết tật nặng là trẻ em 250.000 

246 Lường Văn Huynh 2006 Bản Nát - Quài Cang Khuyết tật nặng là trẻ em 250.000 

247 Tòng Thị Phượng 17/10/2011 Bản Phủ - Quài Cang Khuyết tật nặng là trẻ em 250.000 

248 Lò Thị Yến 17/9/2006 Bản Phủ - Quài Cang Trẻ em mồ côi 250.000 

249 Cà Văn Tuấn 13/1/2006 Bản Phủ - Quài Cang Khuyết tật nặng là trẻ em 250.000 

250 Tòng Văn Trang 11/01/2006 Bản Phủ - Quài Cang Khuyết tật nặng là trẻ em 250.000 

251 Quàng Văn Thủy 21/7/2007 Bản Phung - Quài Cang Trẻ em mồ côi 250.000 

252 Tòng Văn Huy 07/06/2006 Bản Phung - Quài Cang Khuyết tật nặng là trẻ em 250.000 

253 Lò Thị Hồng Nhung 15/1/2008 
Bản Sái Trong - Quài 

Cang 
Trẻ em mồ côi 250.000 

254 Lường Văn Đạt 11/07/2013 Bản Sáng - Quài Cang Khuyết tật nặng là trẻ em 250.000 

255 Lò Duy Tân 02/04/2014 Sái Ngoài - Quài Cang Khuyết tật nặng là trẻ em 250.000 

256 Lò Thị Thu Hoài 29/01/2014 Sái Trong - Quài Cang Khuyết tật nặng là trẻ em 250.000 
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257 Lò Văn Nguyên 18/08/2007 Sái Ngoài - Quài Cang Khuyết tật nặng là trẻ em 250.000 

258 Lò Văn Hoan 30/12/2008 Sái Trong - Quài Cang Khuyết tật nặng là trẻ em 250.000 

259 Lò Văn Khoa 20/01/2007 Bản Bó - Quài Nưa Khuyết tật nặng là trẻ em 250.000 

260 Quàng Thị Khuyên 01/02/2010 Bản Cang - Quài Nưa 
Trẻ em Mất nguồn nuôi 

dưỡng 
250.000 

261 Lường Văn Dương 21/12/2010 Bản Chá - Quài Nưa Khuyết tật nặng là trẻ em 250.000 

262 Tòng Thị Vân Anh 26/5/2009 Bản Chá - Quài Nưa Khuyết tật nặng là trẻ em 250.000 

263 Quàng Văn Hoàng 20/8/2010 Mường Chăn - Quài Nưa Khuyết tật nặng là trẻ em 250.000 

264 Lò Văn Khiêm 10/07/2009 Bản Chăn - Quài Nưa Khuyết tật nặng là trẻ em 250.000 

265 Quàng Văn Quyền 19/05/2010 Bản Chăn - Quài Nưa Trẻ em nhiễm HIV 250.000 

266 Lường Thị Dương 13/02/2008 Bản Cọ - Quài Nưa Khuyết tật nặng là trẻ em 250.000 

267 Quàng Anh Tình 05/07/2017 Bản Cọ - Quài Nưa Tâm thần nặng là trẻ em 250.000 

268 Lò Mạnh Cường 16/10/2016 Co Muông - Quài Nưa Khuyết tật nặng là trẻ em 250.000 

269 Quàng Bảo Lâm 14/10/2016 Bản Củ 2 - Quài Nưa Khuyết tật nặng là trẻ em 250.000 

270 Lò Duy Khôi 27/10/2016 Bản Củ 1 - Quài Nưa Khuyết tật nặng là trẻ em 250.000 

271 Quàng Thị Quý 26/2/2006 Bản Giáng - Quài Nưa Trẻ em mồ Côi 250.000 

272 Lường Thị Hặc 25/03/2007 Bản Giáng - Quài Nưa Khuyết tật nặng là trẻ em 250.000 

273 Giàng A Nếnh 05/03/2013 Mạ Khúa - Quài Nưa Khuyết tật nặng là trẻ em 250.000 

274 Lò Đức Bảo 21/5/2015 Bản Ten - Quài Nưa Khuyết tật nặng là trẻ em 250.000 

275 Sằn Thị Hằng 11/01/2009 Bản Ten - Quài Nưa Trẻ Nhiễm HIV 250.000 

276 Quàng Ngọc Hồng 06/06/2015 Bản Thẳm - Quài Nưa Khuyết tật nặng là trẻ em 250.000 

277 Lò Thị Hà My 30/01/2016 Co Sáng - Quài Nưa Khuyết tật nặng là trẻ em 250.000 

278 Lò Thị Quỳnh 13/12/2011 Lọng Hống - Quài Nưa Khuyết tật nặng là trẻ em 250.000 

279 Lường Văn Giang 26/5/2010 Lọng Lươm - Quài Nưa Khuyết tật nặng là trẻ em 250.000 

280 Quàng Văn Việt 20/11/2006 Pha Nàng - Quài Nưa 
Khuyết tật, tâm thần nặng 

là trẻ em 
250.000 

281 Lường Minh Oanh 06/04/2015 Pha Nàng - Quài Nưa Khuyết tật nặng là trẻ em 250.000 

282 Vàng A Cảnh 19/06/2013 Bản Giáng - Quài Nưa Khuyết tật nặng là trẻ em 250.000 



13 

283 Lò Văn Tâm 10/09/2014 Co Muông - Quài Nưa Khuyết tật nặng là trẻ em 250.000 

284 Cà Thị Khánh Linh 02/09/2005 Bản Ban - Quài Tở 
Trẻ em mất nguồn nuôi 

dưỡng  
250.000 

285 Cà Thị Kim Chi 20/08/2008 Bản Ban - Quài Tở 
Trẻ em mất nguồn nuôi 

dưỡng  
250.000 

286 Quàng Văn Thuận 14/7/2010 Bản Ban - Quài Tở 
Trẻ em Mất nguồn nuôi 

dưỡng 
250.000 

287 Lường Xuân Hiệp 27/01/2013 Bản Băng - Quài Tở 
Khuyết tật đặc biệt nặng là 

trẻ em 
250.000 

288 Cà Văn Thái 10/01/2008 Bản Băng - Quài Tở Khuyết tật nặng là trẻ em 250.000 

289 Lò Thị Nhung 30/8/2005 Bản Biếng - Quài Tở Trẻ em mồ côi 250.000 

290 Quàng Văn Hà 03/03/2005 Bông Ban - Quài Tở 
Trẻ em mất nguồn nuôi 

dưỡng 
250.000 

291 Cà Văn Đạt 15/7/2010 Bản Chấng - Quài Tở Trẻ em mồ côi 250.000 

292 Lò Tiến Đạt 28/3/2014 Bản Chấng - Quài Tở Khuyết tật nặng là trẻ em 250.000 

293 Cà Thị Ngọc 21/02/2008 Bản Chấng - Quài Tở Khuyết tật nặng là trẻ em 250.000 

294 Tòng Thị Xuân 24/12/2008 Bản Chấng - Quài Tở Khuyết tật nặng là trẻ em 250.000 

295 Lò Văn Đại 23/3/2009 Bản Có - Quài Tở Khuyết tật nặng là trẻ em 250.000 

296 Lò Công Trường 14/4/2010 Bản Có - Quài Tở Khuyết tật nặng là trẻ em 250.000 

297 Tòng Văn Hưng 28/5/2011 Bản Có - Quài Tở Khuyết tật nặng là trẻ em 250.000 

298 Lường Thanh Thủy 11/07/2014 Co Hón - Quài Tở Khuyết tật nặng là trẻ em 250.000 

299 Vàng Thái Phong 05/07/2012 Thẳm Pao - Quài Tở Khuyết tật nặng là trẻ em 250.000 

300 Lò Thị Doan 18/11/2007 Bản Đứa - Quài Tở 
Khuyết tật đặc biệt nặng là 

trẻ em 
250.000 

301 Quàng Thị Định 26/4/2005 Bản Đứa - Quài Tở Trẻ em mồ côi 250.000 

302 Lò Thị Hoài 29/04/2012 Bản Đứa - Quài Tở 
Khuyết tật đặc biệt  nặng 

là trẻ em 
250.000 

303 Lò Thị Duyên 28/04/2006 Bản Đứa - Quài Tở Khuyết tật nặng là trẻ em 250.000 

304 Lò Văn Hà 03/10/2006 Bản Đứa - Quài Tở 
Trẻ em mất nguồn nuôi 

dưỡng 
250.000 

305 Lò Thị Linh 24/07/2008 Bản Đứa - Quài Tở 
Trẻ em mất nguồn nuôi 

dưỡng 
250.000 

306 Quàng Thanh Tùng 21/04/2016 Bản Đứa - Quài Tở Khuyêt tật nặng là trẻ em 250.000 

307 Lò Văn Quyền 07/03/2009 Bản Én - Quài Tở 
Trẻ em mất nguồn nuôi 

dưỡng 
250.000 

308 Lò Văn Anh 17/12/2011 Bản Én - Quài Tở 
Trẻ em mất nguồn nuôi 

dưỡng 
250.000 
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309 Quàng Thị Vân 2012 Bản Hới  1 - Quài Tở Khuyết tật nặng là trẻ em 250.000 

310 Quàng Tiến Đạt 11/08/2006 Bản Hới - Quài Tở 
Trẻ em mất nguồn nuôi 

dưỡng 
250.000 

311 lò thị huyền trang 2005 Bản Hới Cuông - Quài Tở Khuyết tật nặng là trẻ em 250.000 

312 Tòng Văn Quyết 13/07/2015 Hới Trong - Quài Tở Khuyết tật nặng là trẻ em 250.000 

313 lò thị linh 2009 Bản Hua Ca - Quài Tở trẻ em mồ côi 250.000 

314 Quàng Văn Kiệt 19/03/2015 Bản Lạ - Quài Tở 
Khuyết tật tâm thần nặng 

là trẻ em 
250.000 

315 Quàng Bảo Khánh 09/05/2018 Bản Lạ - Quài Tở Khuyết tật nặng là trẻ em 250.000 

316 Lò Văn Hùng 21/07/2014 Bản Lạ - Quài Tở 
Khuyết tật tâm thần nặng 

là trẻ em 
250.000 

317 Lò Thị Thao 08/01/2012 Bản Lé - Quài Tở 
Trẻ em mất nguồn nuôi 

dưỡng 
250.000 

318 Lò Thị Phương 29/5/2005 Bản Lé - Quài Tở Khuyết tật nặng là trẻ em 250.000 

319 Lò Thị Ngân 27/2/2013 Bản Lói - Quài Tở Khuyết tật nặng là trẻ em 250.000 

320 Lường Anh Việt 05/07/2017 Bản Lói - Quài Tở Khuyêt tật nặng là trẻ em 250.000 

321 Lò Văn Biên 30/08/2006 Bản Lói - Quài Tở Khuyết tật nặng là trẻ em 250.000 

322 Lường Văn Nghiên 06/01/2006 Bản Lói - Quài Tở Khuyết tật nặng là trẻ em 250.000 

323 Lò Anh Quốc 13/4/2012 Bản Món - Quài Tở Khuyết tật nặng là trẻ em 250.000 

324 Tòng Thị Hoài An 03/12/2014 Bản Món - Quài Tở Khuyết tật nặng là trẻ em 250.000 

325 Tòng Mạnh Dũng 13/2/2012 Bản Món - Quài Tở 
Khuyết tật đặc biệt nặng là 

trẻ em 
250.000 

326 Lò Thị Bảo Hân 06/06/2014 Bản Món - Quài Tở Khuyết tật nặng là trẻ em 250.000 

327 Lò Thị Thủy Linh 27/07/2012 Bản Món - Quài Tở Khuyết tật nặng là trẻ em 250.000 

328 Lò Chung Cường 28/6/2013 Bản Sản - Quài Tở Khuyết tật nặng là trẻ em 250.000 

329 Tòng Thị Linh Tâm 26/06/2012 Bản Sản - Quài Tở Khuyết tật nặng là trẻ em 250.000 

330 Phan Chấn Phong 18/12/2014 Bản Ta - Quài Tở Khuyết tật nặng là trẻ em 250.000 

331 Tòng Thế Ngọc 13/05/2013 Bản Ta - Quài Tở Khuyết tật nặng là trẻ em 250.000 

332 Lò Hà Phượng 11/12/2013 Bản Ta - Quài Tở Khuyết tật nặng là trẻ em 250.000 

333 Tòng Minh Nguyệt 03/09/2008 Bản Xôm - Quài Tở Khuyết tật nặng là trẻ em 250.000 

334 nguyễn quỳnh an 2008 Tân Lập - Quài Tở Khuyết tật nặng là trẻ em 250.000 
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335 Lường Văn Dân 05/01/2006 Co Hón - Quài Tở Khuyết tật nặng là trẻ em 250.000 

336 Tòng Đức Hiếu 02/07/2015 Hới Nọ - Quài Tở Khuyết tật nặng là trẻ em 250.000 

337 Quàng Văn Tùng 20/10/2014 Hới Nọ 1 - Quài Tở Khuyết tật nặng là trẻ em 250.000 

338 Tòng Văn Phú 2009 Hới Nọ 2 - Quài Tở Khuyết tật nặng là trẻ em 250.000 

339 Lò Thị Hà 17/10/2008 Hua Ca - Quài Tở 
Trẻ em mất nguồn nuôi 

dưỡng 
250.000 

340 Lò Thị Kim Cúc 01/03/2011 Ngúa Ngoài - Quài Tở Khuyết tật nặng là trẻ em 250.000 

341 Cà Ngọc Khánh 11/09/2007 Pom Ban - Quài Tở Khuyết tật nặng là trẻ em 250.000 

342 Lò Thị Việt 20/8/2007 Bon A - Rạng Đông 
Khuyết tật đặc biệt nặng là 

trẻ em 
250.000 

343 Cà Thị Ánh Dương 28/07/2011 Háng Á - Rạng Đông Khuyết tật nặng là trẻ em 250.000 

344 Giàng A Toán 13/5/2013 Kề Cải - Ta Ma Khuyết tật nặng là trẻ em 250.000 

345 Giàng A Kỷ 05/06/2010 Kề Cải - Ta Ma 
Khuyết tật tâm thần đặc 

biệt nặng là trẻ em 
250.000 

346 Vàng Thị Hờ 25/9/2011 Phiêng Cải - Ta Ma Khuyết tật nặng là trẻ em 250.000 

347 Hảng A Trung 28/12/2014 Háng Chua - Ta Ma 
Trẻ em Mất nguồn nuôi 

dưỡng 
250.000 

348 Hảng A Ca 07/12/2008 Háng Chua - Ta Ma 
Trẻ em Mất nguồn nuôi 

dưỡng 
250.000 

349 Thào A Đào 04/07/2009 Phình Cứ - Ta Ma Trẻ em mồ côi 250.000 

350 Thào Thị Pàng 07/02/2005 Phình Cứ - Ta Ma Trẻ em mồ côi 250.000 

351 Thào Thị Chu 10/09/2010 Phình Cứ - Ta Ma Trẻ em mồ côi 250.000 

352 Giàng A Vàng 06/06/2006 Phình Cứ - Ta Ma Khuyết tật nặng là trẻ em 250.000 

353 Thào Quốc Bảo 06/07/2018 Phình Cứ - Ta Ma Khuyết tật nặng là trẻ em 250.000 

354 Sùng A Dương 07/12/2011 Kề Cải - Ta Ma Khuyết tật nặng là trẻ em 250.000 

355 Thào Sông Phương 06/12/2011 Phiêng Vang - Ta Ma Khuyết tật nặng là trẻ em 250.000 

356 Sùng Thị Phương Hoa 04/10/2009 Thớ Tỷ - Ta Ma Khuyết tật nặng là trẻ em 250.000 

357 Sùng Thị Hoa 04/10/2009 Thớ Tỷ - Ta Ma Khuyết tật nặng là trẻ em 250.000 

358 Quàng Văn Quý 10/01/2009 Trạm Củ - Ta Ma 
Trẻ em mất nguồn nuôi 

dưỡng 
250.000 

359 Mùa Cá Dính 14/11/2008 Ten Hon - Tênh Phông khuyết tật nặng là trẻ em 250.000 

360 Vàng Thị Sua 07/02/2005 Bản Xá Tự - Tênh Phông 
Người khuyết tật nặng là 

trẻ em 
250.000 
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361 Vàng Thu Phương 03/04/2014 Chế Á - Tỏa Tình 
Khuyết tật đặc biệt nặng là 

trẻ em 
250.000 

362 Mùa Thị May 07/11/2009 Bản Lồng - Tỏa Tình khuyết tật nặng là trẻ em 250.000 

363 Giàng Thị Kim Ngọc 08/04/2015 Hua Sa A - Tỏa Tình Khuyết tật nặng là trẻ em 250.000 

364 Mùa Thị Hoa 27/02/2007 Hua Sa B - Tỏa Tình khuyết tật nặng là trẻ em 250.000 

365 Vừ A Dơ 10/10/2005 Tỏa Tình - Tỏa Tình khuyết tật nặng là trẻ em 250.000 

366 Điêu Phương Thùy 21/8/2011 
Chiềng An - TT. Tuần 

Giáo 
Khuyết tật nặng là trẻ em 250.000 

367 Bạc Cầm Lợi 20/2/2007 
Chiềng An - TT. Tuần 

Giáo 
Trẻ em nhiễm HIV 250.000 

368 Bạc Thị Kim Tuyết 24/08/2005 
Bản Chiềng Chung - Tuần 

Giáo 
Khuyết tật nặng là trẻ em 250.000 

369 Bạc Bảo Nam 10/11/2009 Bản Đông - Tuần Giáo Khuyết tật nặng là trẻ em 250.000 

370 Bạc Cầm Quyết 12/03/2005 Bản Đông - Tuần Giáo 
Khuyết tật đặc biệt nặng là 

trẻ em 
250.000 

371 Bạc Thị Yến Nhi 26/7/2007 Bản Đông - Tuần Giáo Trẻ em mồ côi 250.000 

372 Lò Văn Mạnh 15/11/2008 
Bản Đông - TT . Tuần 

Giáo 
Khuyết tật nặng là trẻ em 250.000 

373 Cà Hương An 20/11/2005 Bản Lập - Tuần Giáo Trẻ em mồ côi 250.000 

374 Lường Văn Tiên 09/01/2007 Bản Lập - Tuần Giáo Trẻ em mồ côi 250.000 

375 Lường Văn Việt 07/06/2007 Bản Lập - Tuần Giáo Trẻ em mồ côi 250.000 

376 Lường Nhật Tâm 03/03/2015 Bản Lập - TT. Tuần Giáo Khuyết tật nặng là trẻ em 250.000 

377 Đàm Bảo Ngọc 30/7/2012 Bản Nong - Tuần Giáo 
Khuyết tật đặc biệt nặng là 

trẻ em 
250.000 

378 Lò Thị Tâm 02/08/2008 Bản Nong - Tuần Giáo Trẻ em mồ côi 250.000 

379 Cà Văn Hiệp 2011 Bản Nong - Tuần Giáo Trẻ em mồ côi 250.000 

380 Lò Văn Huy 31/01/2005 Bản Nong - TT. Tuần Giáo Khuyết tật nặng là trẻ em 250.000 

381 Cà Nhật Minh 07/11/2007 Bản Tấu - Tuần Giáo Khuyết tật nặng là trẻ em 250.000 

382 Trịnh Quang Hiếu 20/8/2005 Khối 20/7 - Tuần Giáo Trẻ em mồ côi 250.000 

383 Vũ Ngọc Duyên 01/02/2008 Khối 20/7 - Tuần Giáo Trẻ em mồ côi 250.000 

384 Bùi Thế Khải 09/03/2015 Khối 20/7 - Tuần Giáo khuyết tật nặng là trẻ em 250.000 

385 Tòng Vũ Yến Nhi 02/12/2012 Khối 20/7 - Tuần Giáo khuyết tật nặng là trẻ em 250.000 

386 Nguyễn Thị Khánh Ngọc 28/02/2008 Khối 20/7 - TT. Tuần Giáo Trẻ em mồ côi 250.000 
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387 Phạm Thanh Bình 03/06/2006 Khối Huổi Củ - Tuần Giáo 
Khuyết tật đặc biệt nặng là 

trẻ em 
250.000 

388 Lò Thu Trang 06/03/2007 Huổi Củ - Tuần Giáo Trẻ em bị nhiễm HIV 250.000 

389 Lò Thị Kim Chi 20/12/2009 
Khối Sơn Thủy - Tuần 

Giáo 
Khuyết tật nặng là trẻ em 250.000 

390 Nguyễn Văn Biên 05/10/2012 Sơn Thủy - TT. Tuần Giáo Khuyết tật nặng là trẻ em 250.000 

391 Dương Nhật Minh 29/09/2005 
Tân Giang - TT. Tuần 

Giáo 

Khuyết tật, tâm thần nặng 

là trẻ em 
250.000 

392 Trần Triều An 11/03/2010 
Khối Tân Thủy - Tuần 

Giáo 

Khuyết tật đặc biệt nặng là 

trẻ em 
250.000 

393 Nguyễn Đức Anh 14/10/2010 Tân Thủy - TT. Tuần Giáo Khuyết tật nặng là trẻ em 250.000 

394 Nguyễn Đức Mạnh 17/7/2005 Khối Tân Tiến - Tuần Giáo Trẻ em mồ côi 250.000 

395 Lý Minh Hải 25/07/2013 Tân Tiến - TT. Tuần Giáo Khuyết tật nặng là trẻ em 250.000 

396 Đoàn Minh Hiếu 27/5/2005 
Khối Thắng Lợi - Tuần 

Giáo 
Tâm thần nặng là trẻ em 250.000 

397 Phạm Thế Duy 20/09/2005 
Khối Thắng Lợi - Tuần 

Giáo 
Khuyết tật nặng là trẻ em 250.000 

398 Nguyễn Viết Hào 11/05/2006 
Khối Thắng Lợi - Tuần 

Giáo 
Trẻ em mồ côi 250.000 

399 Lò Thị Minh 25/10/2012 Bản Dửn - Chiềng Sinh Khuyết tật nặng là trẻ em 250.000 

400 Lò Thị Như Thuyền 25/12/2013 Huổi Lóng - Mùn Chung Khuyết tật nặng là trẻ em 250.000 

401 Lò Thị Thảo 19/11/2011 Huổi Lóng - Mùn Chung Khuyết tật nặng là trẻ em 250.000 

402 Lò Thị An Kỳ 22/01/2016 Huổi Lóng - Mùn Chung Khuyết tật nặng là trẻ em 250.000 

403 Lò Thanh Thông 18/05/2013 Ta Lếch - Mùn Chung Khuyết tật nặng là trẻ em 250.000 

404 Quàng Văn Giáp 06/12/2009 Ta Lếch - Mùn Chung Trẻ em mồ côi 250.000 

405 Ly A Dìa 12/09/2016 
Huổi Nôm - Mường 

Khong 
Khuyết tật nặng là trẻ em 250.000 

406 Lò Thị Hưng 03/04/2008 Nà Chua - Mường Mùn 
Trẻ em mất nguồn nuôi 

dưỡng 
250.000 

407 Quàng Thị Hiền Nhi 18/11/2019 Bản Khá - Quài Cang Khuyết tật nặng là trẻ em 250.000 

408 Lò Văn Tin 19/12/2009 Bản Phủ - Quài Cang 
khuyết tật đặc biệt nặng là 

trẻ em  
250.000 

409 Lò Tuấn Tài 12/10/2020 Sái Trong - Quài Cang 
Khuyết tật đặc biệt nặng là 

trẻ em 
250.000 

410 Lường Văn Quý 11/08/2000 Băng Sản - Quài Tở 
Khuyết tật, tâm thần đặc 

biệt nặng là trẻ em 
250.000 

411 Lò Văn Hoàng 18/01/2014 Bản Đứa - Quài Tở 
Khuyết tật, tâm thần nặng 

là trẻ em 
250.000 

412 Lò Thị Hương 20/01/2012 Bản Củ - Quài Nưa Trẻ em mồ côi 250.000 

413 Quàng Văn Tiến 22/11/2006 Bản Hả - Nà Sáy Khuyết tật nặng là trẻ em 250.000 

414 Cà Văn Ngân 04/07/2000 Nà Sáy 2 - Nà Sáy 
Khuyết tật, tâm thần nặng 

là trẻ em 
250.000 

415 Lò Văn Đâm Quyền 12/10/2014 Nà Sáy 2 - Nà Sáy Khuyết tật nặng là trẻ em 250.000 

416 Lường Thị Hảo 10/12/2009 
Phiêng Hin - Mường 

Khong 
Trẻ em nhiễm HIV 250.000 

417 Lò Thị Như Quỳnh 10/06/2018 Bản Lạ - Quài Tở Khuyết tật nặng là trẻ em 250.000 
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418 Cà Thị Thương Thương 06/11/2015 Bản Biếng - Quài Tở Khuyết tật nặng là trẻ em 250.000 

419 Lò Nhật Khang 01/08/2016 Ngúa Ngoài - Quai fTở Khuyết tật nặng là trẻ em 250.000 

420 Phạm Hoàng Hiệp 26/09/2012 Tân Tiến - TT. Tuần Giáo Khuyết tật nặng là trẻ em 250.000 

421 Quàng Văn Mạnh 28/08/2008 Nong Tóng - Nà Tòng Khuyết tật nặng là trẻ em 250.000 

Tổng cộng 
105.250.

000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biểu số 02 

DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG MẦM NON, TIỂU HỌC, THCS NHẬN 

QUÀ TẾT TRUNG THU NĂM 2021 
(Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-HĐQBTTE ngày 16/9/2021 

của Hội đồng Quỹ Bảo trợ trẻ em huyện Tuần Giáo) 

 

STT Tên trường Số tiền Ghi chú 

 1 MN Thị trấn 700.000   

 2 MN 20/7 700.000   

 3 MN Họa Mi 700.000   

 4 MN Hoa Ban 700.000   

 5 MN Quài Cang 700.000   

 6 MN Quài Nưa 700.000   

 7 MN Sơn Ca 700.000   

 8 MN Mùn Chung 700.000   

 9 MN Sao Mai 700.000   

 10 MN Mường Mùn 700.000   

 11 MN An Bình 700.000   

 12 MN Pú Xi 700.000   

 13 MN Rạng Đông 700.000   

 14 MN Nậm Din 700.000   

 15 MN Phình Sáng 700.000   

 16 MN Ta Ma 700.000   

 17 MN Toả Tình 700.000   

 18 MN Tênh Phông 700.000   

 19 MN Chiềng Sinh 700.000   

 20 MN Bình Minh 700.000   

 21 MN Nà Sáy 700.000   

 22 MN Khong Hin 700.000   

 23 MN Mường Thín 700.000   

 24 MN Pú Nhung 700.000   
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25 TH Số 1 Thị trấn 700.000   

 26 TH Số 2 Thị trấn 700.000   

 27 TH Xuân Ban 700.000   

 28 TH Quài Tở 700.000   

 29 TH Quài Cang 700.000   

 30 TH Số 2 Quài Cang 700.000   

 31 TH số 1 Quài Nưa 700.000   

 32 TH Số 2 Quài Nưa 700.000   

 33 TH Mùn Chung 700.000   

 34 TH Nà Tòng 700.000   

 35 TH Mường Mùn 700.000   

 36 TH Nậm Mức 700.000   

 37 PTDTBT TH Rạng Đông  700.000   

 38 PTDTBT TH Nậm Din 700.000   

 39 TH Phình Sáng 700.000   

 40 PTDTBT TH Ta Ma 700.000   

 41 TH Chiềng Sinh 700.000     

42 TH Bình Minh 700.000     

43 TH Khong Hin 700.000     

44 TH Mường Thín 700.000     

45 TH Pú Nhung 700.000     

46 THCS Thị trấn 700.000     

47 THCS Quài Cang 700.000     

48 THCS Quài Nưa 700.000     

49 PTDTBT THCS Mùn chung 700.000     

50 PTDTBT THCS Mường Mùn 700.000     

51 THCS Rạng Đông 700.000     

52 PTDTBT THCS Phình Sáng 700.000     

53 PTDTBT THCS Ta Ma 700.000     

54 TH&THCS Toả Tình 700.000     

55 PTDTBT TH&THCS Tênh Phông 700.000     

56 THCS Chiềng Sinh 700.000     

57 TH & THCS Nà Sáy 700.000     

58 THCS Khong Hin 700.000   

 59 THCS Mường Thín 700.000   

 60 THCS Vừ A Dính 700.000   

 61 PTDTBT TH&THCS Pú Xi 700.000   

 62 THCS Chiềng Đông 700.000   

 Tổng 43.400.000   
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